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ðơn vị tính: ðồng

TÀI SẢN Mã 
số

Thuyết 
minh

Số cuối kỳ Số ñầu  năm

1 2 3 4 5
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100   372,529,600,325    334,832,685,457 

I. Ti ền và các khoản tương ñương tiền 110     11,927,315,921      19,410,746,424 
  1.Tiền 111 V.01     11,927,315,921      19,410,746,424 
  2. Các khoản tương ñương tiền 112
II. Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 120     30,002,000,000              2,000,000 
  1. ðầu tư ngắn hạn 121 V.02     30,002,000,000              2,000,000 
  2. Dự phòng giảm giá chứng khoán ñầu tư ngắn hạn (*) 129
III. Các khoản phải thu 130   282,235,188,570    300,579,264,523 
  1. Phải thu khách hàng 131   261,698,983,072    293,928,449,300 
  2. Trả trước cho người bán 132     20,563,839,648        6,679,451,373 
  3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
  4. Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng 134
  5. Các khoản phải thu khác 138 V.03              4,000,000              2,998,000 
  6. Dự phòng các khoản phải thu khó ñòi (*) 139          (31,634,150)           (31,634,150)
IV. Hàng tồn kho 140     37,187,845,943      12,507,792,381 
  1. Hàng tồn kho 141 V.04     37,187,845,943      12,507,792,381 
  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
V. Tài sản ngắn hạn khác 150     11,177,249,891        2,332,882,129 
  1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151       7,162,897,139          297,934,071 
  2. Thuế GTGT ñược khấu trừ 152       2,062,366,392          664,374,684 
  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước 154 V.05
  3. Tài sản ngắn hạn khác 158       1,951,986,360        1,370,573,373 
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200     16,115,240,761      13,198,887,367 

I- Các khoản phải thu dài hạn 210                          -                            -   
  1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
  2. Vốn kinh doanh ở ñơn vị trực thuộc 212
  2. Phải thu nội bộ dài hạn 213 V.06
  3. Phải thu dài hạn khác 218 V.07
  4. Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi (*) 219
II. Tài sản cố ñịnh 220       5,900,965,471        3,709,164,545 
  1. Tài sản cố ñịnh hữu hình 221 V.08       5,557,650,415        3,282,782,514 
      - Nguyên giá 222     18,805,353,477      15,373,173,018 
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223   (13,247,703,062)    (12,090,390,504)
  2. Tài sản cố ñịnh thuê tài chính 224 V.09                          -   
      - Nguyên giá 225
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226
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  3. Tài sản cố ñịnh vô hình 227 V.10          343,315,056          426,382,031 
      - Nguyên giá 228       1,776,861,758        1,776,861,758 
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229     (1,433,546,702)      (1,350,479,727)
  4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11
III. B ất ñộng sản ñầu tư 240                          -                            -   
      - Nguyên giá 241 V.12
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242
IV. Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 250       7,402,850,000        7,402,850,000 
  1. ðầu tư vào công ty con 251                          -                            -   
  2. ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252       4,800,000,000        4,800,000,000 
  3. ðầu tư dài hạn khác 258 V.13       2,602,850,000        2,602,850,000 
  4. Dự phòng giảm giá ñầu tư tài chính dài hạn (*) 259                          -                            -   
V. Tài sản dài hạn khác 260       2,811,425,290        2,086,872,822 
  1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14       2,414,819,902        1,585,126,435 
  2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21
  3. Tài sản dài hạn khác 268          396,605,387          501,746,387 

Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270   388,644,841,086    348,031,572,824 
1 3 2 5 5

NGUỒN VỐN
a - Nợ phải tr ả (300 = 310 + 330) 300   303,251,093,828    263,579,743,596 
I. Nợ ngắn hạn 310   301,635,093,828    263,488,743,596 
  1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15   201,149,338,312    149,721,198,108 
  2. Phải trả người bán 312     63,324,463,996      78,570,942,445 
  3. Người mua trả tiền trước 313       9,116,913,174        2,091,342,865 
  4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16       6,320,682,653      12,712,841,637 
  5. Phải trả công nhân viên 315        6,500,000,000 
  6. Chi phí phải trả 316 V.17     17,902,511,804        8,448,380,114 
  7. Phải trả nội bộ 317
  8. Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng 318
  9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319          669,812,523        4,042,084,222 
  10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 V.18
  11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323       3,151,371,366        1,401,954,205 
II. Nợ dài hạn 330       1,616,000,000            91,000,000 
  1. Phải trả dài hạn người bán 331
  2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19
  3. Phải trả dài hạn khác 333
  4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20       1,616,000,000            91,000,000 
  5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21
  6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336
  7. Dự phòng phải trả dài hạn 337
  8. Doanh thu chưa thực hiện 338
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400     85,393,747,258      84,451,829,228 
I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22     85,393,747,258      84,451,829,228 
  1. Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 411     59,892,990,000      59,892,990,000 
  2. Thặng dư vốn cổ phần 412          139,500,000          139,500,000 
  3. Vốn khác của chủ sở hữu 413
  4. Cổ phiếu quỹ (*) 414     (2,155,280,020)      (2,155,280,020)
  5. Chênh lệch ñánh giá lại tài sản 415
  6. Chênh lệch tỷ giá hối ñoái 416          843,072,650 



  7. Quỹ ñầu tư phát triển 417          753,240,000          753,240,000 
  8. Quỹ dự phòng tài chính 418       2,891,826,405        1,689,332,370 
  9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419
  10. Lợi nhuận chưa phân phối 420     23,871,470,873      23,288,974,228 
  11. Nguồn vốn ñầu tư XDCB 421
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430                          -                            -   
  1. Nguồn kinh phí 432

Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400) 430   388,644,841,086    348,031,572,824 
0                            -                          

CHỈ TIÊU Thuy ết 
minh

Số cuối năm Số ñầu năm

  1. Tài sản thuê ngoài 24
  2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
  3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi
  4. Nợ khó ñòi ñã xử lý
  5. Ngoại tệ các loại
  6. Dự toán chi hoạt ñộng
  7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có

Lập, ngày   18      tháng  07    năm 2011
       Người lập                                          Kế toán trưởng Giám ñốc

                                                                     (ðã ký) (ðã ký)

Nguyễn Thị Hồng Hải ðinh Hà Duy Linh
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